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Thời gian : 18h15 - 04/05/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205215413  Nguyễn Trúc  Anh 01/06/2000 Quảng Nam 27TBN7

2 24205216126  Nguyễn Thị Lan  Anh 29/07/2000 Đắk Lắk 27TBN7

3 24205208844  Hồ Tiểu  Băng 14/11/2000 Đắk Lắk 27TBN7

4 24215207059  Trần Quốc  Bảo 31/08/2000 Quảng Nam 27TBN7

5 24205209143  Ngô Thị Kiều  Diễm 02/08/1999 Đà Nẵng 27TBN7

6 24205309144  Nguyễn Ngọc  Diễm 08/08/2000 Bình Định 27TBN7 Hoãn thi

7 25202107427  Trần Thị Ngọc  Diệp 12/01/2001 Quảng Nam 27TBN7

8 24205203713  Trương Phạm Ngọc  Hoài 23/10/2000 Quảng Nam 27TBN7

9 24205210457  Phan Thị Khánh  Huyền 06/09/1999 Nghệ An 27TBN7

10 24205205510  Đoàn Thị Mai  Lệ 08/10/2000 Quảng Nam 27TBN7

11 24206605749  Nguyễn Thị Yến  Linh 18/12/2000 Quảng Nam 27TBN7

12 2320633230  Đặng Thị Xuân  Mai 03/01/1999 Đà Nẵng 27TBN7

13 24215211376  Lý Bình  Minh 27/11/2000 Kon Tum 27TBN7

14 24205116565  Bùi Thị Minh  Nguyệt 21/03/2000 Quảng Ngãi 27TBN7

15 24205211960  Lương Thị Thảo  Nhi 20/11/2000 Quảng Nam 27TBN7

16 24205303637  Nguyễn Thị Xuân  Nữ 27/03/2000 Bình Định 27TBN7 Hoãn thi

17 25205307938  Trần Thị  Phương 02/01/2001 Quảng Nam 27TBN7

18 24215212894  Phùng Thế  Tài 20/12/2000 Quảng Bình 27TBN7

19 24215215677  Phan Duy  Tâm 01/01/2000 Gia Lai 27TBN7

20 24216608022  Phạm Thanh  Tâm 22/02/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN7

21 24205213005  Nguyễn Thị Phương  Thanh 10/01/2000 Hà Tĩnh 27TBN7

22 24207107688  Trần Thị Thanh  Thanh 09/01/2000 Đà Nẵng 27TBN7

23 24205202563  Bùi Thị Ngọc  Thảo 27/11/2000 Đà Nẵng 27TBN7

24 25202102797  Nguyễn Thị Thạch  Thảo 03/04/2001 Quảng Nam 27TBN7

25 24202108190  Hoàng Thị Tú  Uyên 24/10/2000 Gia Lai 26TBN8 Thi ghép

26 24202105148  Đinh Huyền  Trinh 15/10/2000 Quảng Ngãi 26TBN9 Thi ghép

27 24203116172  Nguyễn Thị Ngọc  Quý 04/11/2000 Quảng Nam 26THT8 Thi ghép

28 24205104311  Vũ Phương  Thảo 25/08/2000 Đà Nẵng 26TSC7 Lần 1
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29 24217105151  Trần Minh  Hiếu 29/09/2000 Đà Nẵng 26TSC9 Thi ghép

30 24205107691  Lê Thị Thu  Na 26/02/2000 Quảng Bình 26TSC9 Hoãn T12/21

31 25202603312  Nguyễn Thị Hồ Hải  Thương 05/01/2001 Kon Tum 26TYC10 Thi ghép

32 24207206132  Huỳnh Thị Trúc  Tiên 18/11/2000 Đà Nẵng 27CSC1 Lần 1

33 24202100700  Võ Thị Tú Tú  Uyên 23/10/2000 Gia Lai 27CSC1 Thi ghép

34 24207211753  Võ Anh  Ngọc 04/07/2000 Quảng Nam 27CYC2 Lần 1

35 24207106505  Y  Thư 12/05/2000 Kon Tum 27TBN5 Thi ghép
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1 24205213814  Phan Thị Tất  Toàn 28/04/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN7

2 24203204200  Lê Dạ  Uyển 29/09/2000 Quảng Nam 27TBN7

3 25202110118  Nguyễn Thị Hoàng  Vân 18/11/2001 Đà Nẵng 27TBN7

4 24207101669  Lê Thị  Vỹ 30/07/1999 Quảng Nam 27TBN7

5 24215206522  Nguyễn Văn  Ý 12/03/2000 Đắk Lắk 27TBN7

6 24205108855  Huỳnh Thị Ngọc  Bích 28/03/2000 Quảng Ngãi 27THT7

7 24202515125  Nguyễn Đoàn Minh  Châu 10/11/2000 Đà Nẵng 27THT7

8 24202103573  Trần Thị  Cúc 10/02/2000 Quảng Bình 27THT7

9 24212116192  Nguyễn Việt  Cường 10/09/2000 Bình Định 27THT7

10 24205208371  Ngô Thị Mỹ  Duyên 01/08/2000 Quảng Nam 27THT7

11 24205208527  Nguyễn Thị Minh  Duyên 26/04/2000 Quảng Ngãi 27THT7

12 25207104596  Phan Thị Ngọc  Duyên 06/12/2001 Bình Định 27THT7

13 24205206421  Võ Thị Thu  Hà 07/01/2000 Bình Định 27THT7

14 24205110081  Trương Thị Mỹ  Hạnh 10/08/2000 Quảng Ngãi 27THT7

15 24202615779  Phạm Thị Bích  Hiếu 13/03/2000 Kon Tum 27THT7

16 24215210293  Huỳnh Hữu  Huân 12/12/2000 Phú Yên 27THT7

17 24207115479  Hồ Nguyên  Hương 10/01/2000 Gia Lai 27THT7

18 25212400123  Hoàng Quốc  Huy 25/03/2001 Quảng Trị 27THT7

19 24205310737  Nguyễn Thị  Kiều 06/07/2000 Đắk Lắk 27THT7

20 24202103572  Lê Thị  Lan 26/06/2000 Quảng Bình 27THT7

21 24205110957  Lê Khánh  Linh 21/02/2000 Quảng Nam 27THT7

22 24217106011  Võ Trần Vân  Long 17/09/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT7

23 24217106014  Võ Đại  Long 11/02/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT7

24 24218702890  Phạm Hoàng  Minh 25/01/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT7

25 24203104548  Trần Thị Thanh  Ngân 10/07/2000 Quảng Trị 27THT7

26 24203202043  Mai Quý Kiều  Ngân 26/06/2000 Quảng Nam 27THT7

27 24207205387  Phạm Hồ Thảo  Nguyên 12/10/2000 Quảng Nam 27THT7

28 24202404207  Lê Huỳnh  Như 05/08/2000 Cần Thơ 27THT7
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29 24215212412  Trần Đức  Phước 23/07/2000 Lâm Đồng 27THT7

30 24202601012  Bùi Thị Như  Quỳnh 16/07/1999 Quảng Trị 27THT7

31 24207105854  Phan Thị Như  Quỳnh 07/10/2000 Đà Nẵng 27THT7

32 24207105609  Đỗ Thị  Thảo 01/01/2000 Quảng Nam 27THT7

33 24203100156  Đỗ Hoàng Vân  Anh 09/10/1998
Thừa Thiên

Huế
27THT2 Hoãn T12/21

34 2321523839  Nguyễn Hồng  Đức 21/09/1999 Quảng Trị 27THT4 Hoãn T3/22

35 24202207014  Lê Phương  Duyên 09/01/2000 Quảng Nam 27THT5 Thi ghép
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1 25202503756  Phan Thị Mỹ  Thoa 12/07/2001 Bình Định 27THT7

2 24202607897  Hoàng Thị Thùy  Tiên 22/04/2000 Gia Lai 27THT7

3 24217107404  Hồ Thanh  Tú 26/06/2000 Quảng Nam 27THT7

4 24215114357  Phan Đức Anh  Tuấn 27/03/2000 Đà Nẵng 27THT7

5 24215208082  Nguyễn Ngọc  Tuấn 18/11/2000 Bình Định 27THT7

6 24205207462  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 07/08/2000 Quảng Nam 27THT7

7 24208614473  Huỳnh Ngọc Vân  Uyên 13/12/2000 Đà Nẵng 27THT7

8 24202106035  Nguyễn Thị Vân  Anh 05/03/2000 Quảng Ngãi 27TSC7

9 24203300577  Nguyễn Thị Bích  Chi 02/10/2000 Quảng Ngãi 27TSC7

10 2221532411  Huỳnh Bá  Duy 04/12/1992 Đà Nẵng 27TSC7

11 24205407426  Võ Thị Thu  Giang 25/03/2000 Quảng Ngãi 27TSC7

12 24203300033  Hồ Việt  Hà 11/02/1999 Quảng Bình 27TSC7

13 24205415997  Nguyễn Thanh  Hằng 02/10/2000 Đắk Lắk 27TSC7

14 24205407617  Trần Huỳnh Mỹ  Hạnh 01/03/2000 Quảng Ngãi 27TSC7

15 2221532307  Ngô Nguyên  Hiệp 07/12/1998 Quảng Nam 27TSC7

16 2220532333  Đặng Trần Minh  Hiếu 16/08/1998 Hồ Chí Minh 27TSC7

17 2220532358
 Cao Nguyễn Thị
Hồng

 Hiếu 08/07/1998 Quảng Nam 27TSC7

18 2221532391  Phan Trọng  Hiếu 27/05/1998 Đăk Nông 27TSC7

19 2220532322  Lê Thị Kim  Khánh 01/01/1998 DakLak 27TSC7

20 24203204234  Nguyễn Lê Kim  Khánh 22/02/1999 Đà Nẵng 27TSC7

21 24203105962  Huỳnh Thị Mỹ  Kim 29/06/2000 Quảng Nam 27TSC7

22 2220532338  Phương Thị Ngọc  Lan 31/08/1998 Lâm Đồng 27TSC7

23 2220532305  Ngô Nguyễn Mai  Linh 15/02/1998 Đà Nẵng 27TSC7

24 24202801252  Phạm Nguyễn Trà  My 21/01/2000 Quảng Ngãi 27TSC7

25 1921619171  Bùi Hữu  Nam 11/04/1994 27TSC7

26 2221532466  Trịnh Bá  Ngà 22/06/1998 Quảng Nam 27TSC7

27 24203107739  Phạm Thị  Ngoan 02/09/2000 Nam Định 27TSC7

28 24217211667  Cao Hữu  Ngọc 02/04/2000 Bình Định 27TSC7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 04/05/2022  - Phòng : 207 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

29 2220532360  Nguyễn Ý  Nhi 10/06/1997 Quảng Ngãi 27TSC7

30 2221532366  Lê Thanh  Sỹ 22/10/1998 DakLak 27TSC7

31 24207107692  Nguyễn Thị Thanh  Thời 04/05/2000 Quảng Nam 27TSC7

32 24205403714  Trần Thị Thu  Thúy 01/04/2000 Quảng Nam 27TSC7

33 2221532452  Nguyễn Trung  Tín 25/12/1998 Bình Định 27TSC7

34 2220532349
 Nguyễn Ngọc
Quỳnh

 Trâm 23/04/1998 Bình Định 27TSC7

35 24203300142  Nguyễn Thị Tuyết  Trinh 10/10/1999 Quảng Bình 27TSC7
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